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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241007-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VIẾT 

LAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355429650 07/10/2024 

10:11:37 

08/10/2024 

10:11:00 

07/10/2024 

17:09:57 

   

2 H56.26.24-

241007-0003 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241007-

2539) 

 Lê Hà My   07/10/2024 

14:10:56 

07/10/2024 

17:00:00 

08/10/2024 

15:42:14 

   

3 H56.26.24-

241007-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 KHƯƠN

G VĂN 

TÙNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963409233 07/10/2024 

14:21:41 

08/10/2024 

14:20:59 

07/10/2024 

17:10:19 

   



hoặc chứng 

nhận 

4 H56.26.24-

241007-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

HÂN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0354619855 07/10/2024 

15:54:32 

08/10/2024 

15:54:00 

08/10/2024 

14:01:02 

   

5 H56.26.24-

241007-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

YẾN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969058037 07/10/2024 

16:23:13 

10/10/2024 

16:22:59 

08/10/2024 

15:23:39 

   

6 H56.26.24-

241007-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

XUÂN 

ĐÔNG 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0936193633 07/10/2024 

16:47:16 

08/10/2024 

16:47:00 

08/10/2024 

15:24:57 

   

7 H56.26.24-

241008-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 PHÙNG 

KHẮC 

NHÂN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968962756 08/10/2024 

09:28:15 

09/10/2024 

09:28:00 

08/10/2024 

14:00:41 

   



hoặc chứng 

nhận 

8 H56.26.24-

241008-0003 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 HOÀNG 

NGỌC 

HUYỀN 

SỐ NHÀ 19 

ĐƯỜNG 

XUÂN MỸ 

KHU PHỐ 2, 

Thị trấn 

Thường 

Xuân, Huyện 

Thường 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0834171858 08/10/2024 

14:43:03 

09/10/2024 

14:43:00 

08/10/2024 

17:39:27 

   

9 H56.26.24-

241008-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

THU 

HIỀN 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988247472 08/10/2024 

14:58:58 

09/10/2024 

14:58:00 

08/10/2024 

17:46:38 

   

10 H56.26.24-

241008-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 VÕ THỊ 

BÌNH 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0377458904 08/10/2024 

15:07:53 

09/10/2024 

15:07:00 

08/10/2024 

17:46:10 

   

11 H56.26.24-

241008-0006 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hưởng 

trợ cấp xã 

hội hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh phí 

chăm sóc, 

nuôi dưỡng 

hàng tháng 

 NGUYỄ

N KHẮC 

LÂM 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984235270 08/10/2024 

21:02:09 

22/11/2024 

07:00:00 

12/10/2024 

16:38:04 

   

12 H56.26.24-

241009-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 KHƯƠN

G THỊ 

TRANG 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

0327817933 09/10/2024 

07:38:41 

10/10/2024 

07:37:59 

09/10/2024 

16:18:33 

   



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

13 H56.26.24-

241009-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ LÊ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0377756411 09/10/2024 

09:47:42 

10/10/2024 

09:46:59 

09/10/2024 

16:18:23 

   

14 H56.26.24-

241009-0005 

Hỗ trợ chi 

phí mai táng 

cho đối 

tượng bảo 

trợ xã hội 

 LÊ VĂN 

THÁI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0919732157 09/10/2024 

09:53:00 

16/10/2024 

09:52:59 

12/10/2024 

16:36:32 

   

15 H56.26.24-

241009-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 QUÁCH 

THỊ 

THÚY 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0395748917 09/10/2024 

14:24:07 

10/10/2024 

14:24:00 

09/10/2024 

16:24:47 

   

16 H56.26.24-

241009-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

 ĐOÀN 

THỊ 

HỒNG 

NGỌC 

13 đương 2, 

khu phố 38, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0963513358 09/10/2024 

14:57:42 

10/10/2024 

14:56:59 

09/10/2024 

16:18:11 

   



bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

17 H56.26.24-

241009-0008 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241009-

0500) 

 Vũ Thị 

Tiệm 

Nhà số 7 ngõ 

số 6 đường 

số 2 thôn nội 

tý , Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

 09/10/2024 

15:09:55 

10/10/2024 

17:00:00 

09/10/2024 

16:27:47 

   

18 H56.26.24-

241010-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ HIỀN 

TRANG 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962399341 10/10/2024 

15:05:57 

11/10/2024 

15:05:00 

10/10/2024 

21:25:23 

   

19 H56.26.24-

241010-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

XUÂN 

QUYỀN 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988245983 10/10/2024 

16:08:10 

11/10/2024 

16:07:59 

11/10/2024 

16:40:31 

   

20 H56.26.24-

241010-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

XUÂN 

CHÍNH 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

0984168618 10/10/2024 

16:08:28 

11/10/2024 

16:07:59 

11/10/2024 

16:39:53 

   



Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

21 H56.26.24-

241010-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

THÀNH 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0368273575 11/10/2024 

14:13:12 

14/10/2024 

14:13:00 

11/10/2024 

16:42:47 

   

 


